
 

 
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:     108  /QĐ-SYT  Sóc Trăng, ngày  15  tháng 01  năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng nghiệp vụ Y - Dược , Sở Y tế tỉnh Sóc 

Trăng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của 

cơ sở: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y DƯỢC CỔ TRUYỀN HOÀNG TUẤN. 

Địa chỉ:  Số 99 An Dương Vương, Phường 10, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng. 

Giấy phép hoạt động số: 0947/ST-GPHĐ. 

Cấp ngày: 16 tháng 8 năm 2023; Nơi cấp: Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng. 

Họ và tên người phụ trách chuyên môn: HỒ TẤN HÒA. 

Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt gồm 29 người 

theo danh sách đính kèm. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành, và thay thế 

Quyết định số 108/QĐ-SYT ngày 15/01/2024 của Giám đốc Sở Y tế về việc phê 

duyệt danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Chánh Thanh tra Sở Y tế, các 

cơ quan liên quan; người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh và người hành nghề nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BHXH tỉnh; 

- Các cơ sở KBCB trong tỉnh; 

- Đăng Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: TC-HC; NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 



 

 

DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-SYT, ngày    /02/2025 của Giám đốc Sở Y tế) 

1. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

1 Hồ Tấn Hòa 000258/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tổng hợp 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5: 

Từ 7h - 15h 

Thứ 7, Chủ nhật: Từ 7h - 

15h 

Người phụ trách 

chuyên môn 
  

2 Khưu Thị Lan Phương 000879/ST-CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh 

YHCT - Y học gia đình 

Toàn thời gian 

Thứ 2,4: Sáng: 7-11h, 

Chiều: 13-17h 

Thứ 6: Từ 7h - 15h 

Bác sỹ KBCB Nội 

khoa, YHCT 

Tại BVĐK 

Hoàng Tuấn: 

Thứ 3,5,Chủ nhật 

3 Thạch Thanh Dạn 005772/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền, VLTL-

PHCN 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Thứ 7,CN: Sáng 7-11h, 

Chiều 12-16h 

Bác sỹ KBCB 

YHCT, VLTL-

PHCN 

  

4 Nguyễn Khải Hoàn  006133/ST-CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Thứ 7: Sáng 7-11h, Chiều 

12-16h 

Bác sỹ KBCB 

Ngoại khoa 
  

5 Quách Thắng Lợi 005759/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa y học cổ 

truyền; Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Bác sỹ KBCB 

YHCT, VLTL-

PHCN 

  



 

 

STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

Thứ 7: Sáng 7-11h, Chiều 

12-16h 

6 
Nguyễn Thị Phương 

Duyên 
04160/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế 

- Bộ Nội vụ - Kỹ thuật viên 

Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Chủ nhật: Sáng 7-11h, 

Chiều 12-16h 

Kỹ thuật viên 

VLTL-PHCN 
  

7 Nguyễn Minh Thiện 04921/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế 

- Bộ Nội vụ - Kỹ thuật viên 

Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Thứ 7: Sáng 7-11h, Chiều 

12-16h 

Kỹ thuật viên 

VLTL-PHCN 
  

8 Lê Quốc Thịnh 04920/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế 

- Bộ Nội vụ - Kỹ thuật viên 

Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Chủ nhật: Sáng 7-11h, 

Chiều 12-16h 

Kỹ thuật viên 

VLTL-PHCN, 

YHCT 

  



 

 

STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

9 Nguyễn Quốc Trận 04672/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế 

- Bộ Nội vụ - Kỹ thuật viên 

Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Chủ nhật: Sáng 7-11h, 

Chiều 12-16h 

Kỹ thuật viên 

VLTL-PHCN 
  

10 Nguyễn Ngọc Thảo 05014/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền, vật lý trị 

liệu - phục hồi chức năng 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6,7: 

Từ 7h - 15h 

Y sỹ khám chữa 

bệnh YHCT, 

VLTL-PHCN 

  

11 Trần Thị Xuân Hoài 04468/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế 

- Bộ Nội vụ; Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn Vật lý trị 

liệu - Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Chủ nhật: Sáng 7-11h, 

Chiều 12-16h 

Kỹ thuật viên 

VLTL-PHCN 
  

12 Nguyễn Thị Quỳnh Như 005494/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa y học cổ 

truyền; Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6,CN: 

Từ 7h - 15h 

Y sỹ khám chữa 

bệnh YHCT, 

VLTL-PHCN 

  

13 Trần Cẩm Yến 0002611/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa - Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Thứ 7: Sáng 7-11h, Chiều 

12-16h 

Kỹ thuật viên 

VLTL-PHCN 
  



 

 

STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

14 Triệu Minh Tùng 005604/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ; Chuyên khoa 

Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Thứ 7: Sáng 7-11h, Chiều 

12-16h 

Kỹ thuật viên 

VLTL-PHCN 
  

15 Lý Kim Nhành 005683/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa y học cổ 

truyền; Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6,CN: 

Từ 7h - 15h 

Y sỹ khám chữa 

bệnh YHCT, 

VLTL-PHCN 

  

16 Nguyễn Thị Anh Thư 005682/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Thứ 7: Sáng 7-11h, Chiều 

12-16h 

Kỹ thuật viên 

VLTL-PHCN 
  

17 Chung Ngọc Anh 005812/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư Liên tịch 

số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội 

vụ 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Chủ nhật: Sáng 7-11h, 

Chiều 12-16h 

Điều dưỡng phòng 

khám 
  

18 Lê Văn Ngân 005813/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ; thực hiện kỹ 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Chủ nhật: Sáng 7-12h, 

Chiều 13-16h 

Kỹ thuật viên 

VLTL-PHCN 
  



 

 

STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

thuật chuyên khoa Vật lý trị 

liệu - Phục hồi chức năng 

19 Nguyễn Quốc Hưng 005375/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ - Chuyên 

khoa Vật lý trị liệu - Phục 

hồi chức năng 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Thứ 7: Sáng 7-12h, Chiều 

13-16h 

Kỹ thuật viên 

VLTL-PHCN 
  

20 Huỳnh Hoàng Phước 03795/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế 

- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Thứ 7: Sáng 7-12h, Chiều 

13-16h 

Kỹ thuật viên 

VLTL-PHCN 
  

21 Võ Văn Thưởng 005900/ST-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Y học cổ 

truyền, VLTL-PHCN 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Thứ 7: Từ 7h - 15h 

Kỹ thuật viên 

VLTL-PHCN 
  

22 Sơn Tấn Đạt 006211/ST-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế 

- Bộ Nội vụ - Thực hiện kỹ 

thuật chuyên môn Vật lý trị 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Chủ nhật: Sáng 7-12h, 

Chiều 13-16h 

Kỹ thuật viên 

VLTL-PHCN 
  



 

 

STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

liệu - Phục hồi chức năng, 

YHCT 

23 Trần Lê Hoàng Thơ 05049/ST-CCHN 

Khám bệnh , chữa bệnh bằng 

y học cổ truyền; Vật lý trị 

liệu-Phục hồi chức năng 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Chủ nhật: Sáng 7-12h, 

Chiều 13-16h 

Kỹ thuật viên 

VLTL-PHCN 
  

24 Lâm Quốc Kiệt 005595/ST-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt 

động chuyên môn theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 7/10/2015 của Bộ Y tế 

- Bộ Nội vụ 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng: 7-11h; Chiều: 13-

17h 

Chủ nhật: Sáng: 7-11h; 

Chiều 12-16h 

Kỹ thuật viên 

Xquang 
  

25 Nguyễn Thúy Sang 04902/ST-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Chủ nhật: Sáng 7-11h, 

Chiều 12-16h 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm 
  

26 Lâm Thị Hồng Nhang 006070/ST-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm 

Toàn thời gian 

Từ thứ 2 đến thứ 6: 

Sáng: 7-11h; Chiều: 13-

17h 

Thứ 7: Sáng: 7-11h; 

Chiều 12-16h 

    



 

 

STT 
Họ và tên người hành 

nghề KBCB 

Số chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi  

hoạt động chuyên môn  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

 

Có đăng ký 

hành nghề tại cơ 

sở KBCB khác 

27 Nguyễn Huỳnh Nghiêm 
835/CCHN-D-SYT-

ST 
Bán lẻ thuốc 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Chủ nhật: Sáng 7-11h, 

Chiều 12-16h 

Dược sỹ - Giám 

đốc Trung tâm An 

dưỡng Hoàng Tuấn 

  

28 Huỳnh Sao Mai 
1627/CCHN-D-SYT-

ST 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

dược các hình thức tổ chức 

kinh doanh thuốc sau: Quầy 

thuốc, Đại lý bán thuốc của 

doanh nghiệp, Tủ thuốc 

Trạm Y tế, Cơ sở bán lẻ 

thuốc Đông y, thuốc từ Dược 

liệu 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Thứ 7: Sáng 7-11h, Chiều 

12-16h 

Dược sỹ   

29 Ông Minh Tường 
1628/CCHN-D-SYT-

ST 

Đủ tiêu chuẩn hành nghề 

dược các hình thức tổ chức 

kinh doanh thuốc sau: Quầy 

thuốc, Đại lý bán thuốc của 

doanh nghiệp, Tủ thuốc 

Trạm Y tế, Cơ sở bán lẻ 

thuốc Đông y, thuốc từ Dược 

liệu 

Toàn thời gian 

Thứ 2,3,4,5,6: 

Sáng: 7-11h, Chiều: 13-

17h 

Chủ nhật: Sáng 7-11h, 

Chiều 12-16h 

Dược sỹ   
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